
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ

1 Trần Ngọc Thắng Phó giám đốc Sở GD&ĐT Trưởng đoàn

2 Nguyễn Văn Thành Phó trưởng phòng Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT

Phó trưởng đoàn TT

Tổ trưởng KT, GD 

môn Tin học

3 Nguyến Thanh Tòng Phó trưởng phòng Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT

Phó trưởng đoàn

Tổ trưởng KT, DG môn 

Hóa học

4 Ngô Văn Tú Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT

      Phó trưởng đoàn,

 Tổ trưởng KT, DG môn 

Tiếng Anh

5 Nguyễn Văn Vĩnh Phó hiệu trưởng THPT Đồng Phú

      Phó trưởng đoàn,

  Tổ trưởng KT, DG môn  

Toán

6 Hồ Viết Nghìn Phó hiệu trưởng THPT Bù Đăng

       Phó trưởng đoàn,

  Tổ trưởng KT, DG môn   

Vật lí

7 Lê Văn Thắng Phó hiệu trưởng THPT Đắk Ơ

      Phó trưởng đoàn,

  Tổ trưởng KT, DG môn 

Ngữ văn

8 Đỗ Thị Kim Huê Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT Thư kí

9 Hoàng An Dinh Tổ trưởng THPT Lộc Thái Tổ phó

10 Phạm Văn Quý Tổ phó THPT Hùng Vương Tổ phó

11 Phan Thị Hoa Tổ trưởng THPT Chơn Thành Thành viên

12 Lê Ngọc Thành Tổ phó THPT Chuyên Quang Trung Thành viên

13 Nguyễn Tiến Định Phó hiệu trưởng THPT Thanh Hòa Thành viên

14 Mai Vĩnh Phú Giáo viên THCS&THPT Tân Tiến Thành viên

11 Nguyễn Thanh Hải Phó hiệu trưởng THPT Chu Văn An Tổ phó

12 Võ Khắc Sanh Tổ trưởng THPT Lộc Ninh Tổ phó

13 Hoàng Ngọc Anh Tổ trưởng THPT Đồng Phú Thành viên

14 Lê Thị Thùy Hiên Giáo viên THPT Đồng Xoài Thành viên

15 Lê Kim Dung Giáo viên THPT Chuyên Bình Long Thành viên

16 Phạm Quốc Quỳnh Trang Tổ trưởng THPT TX Bình Long Thành viên

17 Trần Thu Hòa Giáo viên THPT Chơn Thành Tổ phó

18 Phạm Trọng Oánh Giáo viên THPT TX Phước Long Tổ phó

19 Phan Đình Viên Tổ trưởng THPT Phước Bình Thành viên

20 Nguyễn Đăng Lực Tổ trưởng THPT Nguyễn Khuyến Thành viên

21 Nguyễn Văn Giang Tổ trưởng THPT Nguyễn Du Thành viên

22 Nguyễn Văn Trí Giáo viên THPT Đồng Phú Thành viên

23 Phùng Vân Anh Tổ trưởng THPT Hùng Vương Tổ phó

24 Trịnh Duy Bằng Tổ trưởng THPT Trần Phú Tổ phó

25 Võ Văn Thạnh Tổ trưởng THPT Nguyễn Khuyến Thành viên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đính kèm Quyết định số   4286/QĐ-SGDĐT ngày 15/12/2023 của Sở GD&ĐT)

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA

MÔN VẬT LÍ

MÔN TOÁN

MÔN HÓA HỌC

MÔN TIẾNG ANH



26 Trần Thị Thanh Giáo viên THPT Phước Bình Thành viên

27 Nguyễn Thị Sơn Ca Tổ phó THPT Lộc Thái Thành viên

28 Hồ Thị Tường Thụ Tổ trưởng THPT Phú Riềng Tổ phó

29 Nguyễn Thị Hiên Tổ phó THCS&THPT Tân Tiến Tổ phó

30 Lê Thùy Linh Phượng Giáo viên THPT Nguyễn Du Thành viên

31 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên THPT Đồng Xoài Thành viên

32 Phan Thị Minh Phúc Tổ trưởng THPT Đa Kia Thành viên

33 Trần Thị Hoài Phương Tổ phó THPT Phước Bình Thành viên

34 Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ trưởng THPT Hùng Vương Tổ phó

35 Phạm Thị Hảo Giáo viên THPT Phú Riềng Thành viên

36 Trần Thị Thu Hương Giáo viên THPT Đồng Phú Thành viên

(Tổng cộng danh sách có 36 người)

MÔN TIN HỌC

MÔN NGỮ VĂN


